
Ngày Tháng Năm
1 NGUYỄN ĐỨC MẠNH TÀI 07 08 2006 101243 THPT LƯƠNG THẾ VINH

2 NGUYỄN Ý VÂN QUỲNH 12 06 2006 105030 THCS COLETTE

3 DƯƠNG NGỌC MAI 24 03 2006 106051 TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU

4 TRẦN HUỆ MẪN 26 03 2006 106057 TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU

5 HUỲNH KIM DUNG 09 04 2006 108130 TH THỰC HÀNH SÀI GÒN

6 BÙI PHÚ TRÂN 12 12 2006 110292 THCS HỒNG BÀNG

7 NGÔ THỊ HẢI YẾN 22 04 2006 110456 THCS MẠCH KIẾM HÙNG

8 NGUYỄN HÙNG PHÁT 23 05 2006 113236 THCS VÀ THPT SAO VIỆT

9 PHẠM NGUYỄN HOÀNG THY 09 10 2006 114821 TH, THCS VÀ THPT EMASI NAM LONG

10 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY DUNG 25 11 2006 137823 THCS NGUYỄN DU

11 LÊ THÀNH ĐẠT 22 05 2006 90185 THCS TĂNG BẠT HỔ

12 LÊ THANH HẢI 18 02 2006 90252 THCS VÂN ĐỒN

13 PHẠM MINH HẰNG 28 10 2006 90275 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

14 NGUYỄN MINH HOÀNG 26 01 2006 90297 THCS HAI BÀ TRƯNG

15 TÔ HUỲNH KIM KHÁNH 15 09 2006 90369 THCS NGUYỄN HỮU THỌ

16 HUỲNH HOÀNG KHÔI 12 07 2006 90396 THCS VÂN ĐỒN

17 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 21 03 2006 90530 THCS VÂN ĐỒN

18 NGUYỄN QUANG ĐÔNG NGHI 05 10 2006 90544 THCS NGUYỄN VĂN QUỲ

19 HỒ NHƯ PHÚC 13 09 2006 90658 THCS NGUYỄN VĂN QUỲ

20 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN PHÚC 27 03 2006 90662 THCS KHÁNH HỘI

21 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20 06 2006 90664 THCS NGUYỄN THỊ THẬP

22 LÊ MINH SƠN 03 10 2006 90738 THCS VÀ THPT SAO VIỆT

23 NGUYỄN HOÀNG THANH UYÊN 06 11 2006 90921 TH - THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU

24 TRƯƠNG LÊ BẢO UYÊN 24 02 2006 90925 TH,THCS, THPT NAM MỸ

25 NGÔ HOÀNG MỸ TIÊN 18 03 2006 90997 THCS ĐỨC TRÍ

26 TRỊNH THANH BÌNH 09 12 2006 91022 THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

27 LÊ HUỲNH KIM NGÂN 16 05 2006 91148 THCS ĐỨC TRÍ

28 LƯ HOÀNG UYÊN NHƯ 21 10 2006 91173 THCS LÊ QUÝ ĐÔN

29 NGUYỄN ANH THƯ 10 07 2006 91211 THCS HOÀNG QUỐC VIỆT

30 ĐẶNG NGUYÊN HỒNG HẠNH 04 04 2006 91303 THPT LƯƠNG THẾ VINH

31 LÊ MINH NHẬT 01 10 2006 91377 THCS MINH ĐỨC

32 NGÔ HOÀNG TÂM 29 10 2006 91403 THCS NGUYỄN HỮU THỌ

33 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 06 02 2006 91510 THPT LƯƠNG THẾ VINH

34 HUỲNH MINH KHÔI 21 06 2006 91774 THCS THĂNG LONG

35 NGUYỄN THÁI HOÀI NAM 21 12 2006 91829 THCS ĐỒNG KHỞI

36 NGUYỄN HỮU MINH KHÔI 10 04 2006 92105 THCS VÂN ĐỒN

37 LÊ QUANG CHÍNH 28 08 2006 92483 THCS NGUYỄN VĂN TỐ

38 LÝ LÂM THẠNH HÒA 10 05 2006 92582 THCS NGUYỄN VĂN TỐ

39 VĂN CÔNG MINH TRIẾT 21 10 2006 9272 THCS NGUYỄN DU

40 TRỊNH THUYÊN KIM 14 09 2006 92738 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG

41 HOÀNG VIỆT 18 03 2006 9285 THCS MINH ĐỨC

42 NGUYỄN TẤN TÀI 13 07 2006 93049 THCS BA ĐÌNH

43 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 22 12 2006 93107 TH - THCS VÀ THPT VIỆT ÚC

44 LÊ NGUYỄN THẢO VY 22 10 2006 93230 THCS TRẦN BỘI CƠ

45 NGUYỄN MỸ HẠNH 29 10 2006 93816 THCS HỒNG BÀNG

46 TRẦN LÊ HOÀNG GIA 20 06 2006 94012 THCS TÂN BÌNH

47 LÊ VŨ CÁT TƯỜNG 23 03 2006 94297 THCS HỒNG BÀNG

48 VƯƠNG NGỌC THIÊN KIM 14 03 2006 9449 Tih,THCS VÀ THPT MÙA XUÂN
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49 ĐÀO QUANG HUY 09 07 2006 95042 THCS LÝ THÁNH TÔNG

50 ĐẶNG THỊ THANH VÂN 07 06 2006 95341 THCS CHÁNH HƯNG

51 BÙI PHƯƠNG NGHI 11 04 2006 95391 THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG


